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 Tổng số cán bộ, công  chức có mặt tại thời điểm báo cáo: 72 người ( 07 HĐLĐ theo Nghị định 68)

Trong đó:

1. Số người được nâng bậc lương thường xuyên  ở cơ quan, đơn vị trong năm 2009: 12 người;

2. Số người được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích trong thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị trong năm 2009: 02 người;

3. Số người đã có thông báo nghỉ hưu được nâng bậc lương trước thời hạn ở cơ quan, đơn vị trong năm 2009: 00 người.
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	I. Cán bộ, công chức trong biên chế được nâng bậc lương thường xuyên: 12 người

	01
	Đinh Xuân Dũng
	1961
	 
	Cử nhân Luật
	04.025
	9/9
	4,98 + 13%
	01/5/2008
	 
	04.025
	9/9
	4.98 +14%
	01%
	01/5/2009
	 
	 

	02
	Bùi Đình Phúc
	1956
	 
	Cử nhân Luật
	01.003
	9/9
	4.98 + 8%
	01/5/2008
	 
	01.003
	9/9
	4.98 + 9%
	01%
	01/5/2009
	 
	 

	03
	Trần Duy Phương
	1972
	 
	Cử nhân Luật
	01.003
	5/9
	3.66
	01/7/2006
	 
	01.003
	6/9
	3.99
	0.33
	01/7/2009
	 
	 

	04
	Trần Thị Cúc
	 
	1971
	TC Kế toán
	06.032
	6/12
	2.86
	01/4/2007
	 
	06.032
	7/12
	3.06
	0.20
	01/4/2009
	 
	 

	05
	Đỗ Thị Hà
	 
	1973
	Cử nhân Kinh tế 
	06.031
	4/9
	3.33
	01/4/2006
	 
	06.031
	5/9
	3.66
	0.33
	01/4/2009
	 
	 

	06
	Nguyễn Thị Hương
	 
	1975
	Cử nhân Luật
	01.003
	3/9
	3.00
	01/6/2006
	 
	03.019
	4/9
	3.33
	0.33
	01/6/2009
	 
	 

	07
	Trần Trung Hiếu
	1976
	 
	Cử nhân Luật
	01.003
	3/9
	3.00
	01/4/2006
	 
	01.003
	4/9
	3.33
	0.33
	01/4/2009
	 
	 

	08
	Trương Mã Long
	1977
	 
	ĐH NN
	01.003
	3/9
	3.00
	01/6/2006
	 
	01.003
	4/9
	3.33
	0.33
	01/6/2009
	 
	 

	09
	Lê Thu Huyền
	 
	1980
	TC Kế toán
	06.032
	1/12
	1.86
	01/5/2007
	 
	06.032
	2/12
	2.06
	0.20
	01/5/2009
	 
	 

	10
	Phạm Công Minh
	1976
	 
	Cử nhân Luật
	01.003
	2/9
	2.67
	01/12/2006
	 
	01.003
	3/9
	3.00
	0.33
	01/12/2009
	 
	 

	11
	Lê Thị Nguyệt Tú
	 
	1968
	Cử nhân Luật
	01.003
	4/9
	3.33
	01/12/2006
	 
	01.003
	5/9
	3.66
	0.33
	01/12/2009
	 
	 

	12
	Hoàng Thị Thanh Tâm
	 
	1978
	Cử nhân Luật
	01.003
	1/9
	2.34
	15/8/2006
	 
	01.003
	2/9
	2.67
	0.33
	15/8/2009
	 
	 

	II. Cán bộ  hợp đồng lao động được nâng bậc lương thường xuyên: 0 người

	III. Cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ: 02 người

	01
	Nguyễn Thanh Vũ
	1979
	 
	Cử nhân Kinh tế
	01.003
	2/9
	2.67
	01/4/2007
	 
	01.003
	3/9
	3.00
	0.33
	01/7/2009
	
	Nâng lương trước hạn 09 tháng

	02
	Hoàng Trọng Hùng
	1980
	 
	Cử nhân Luật
	01.003
	2/9
	2.67
	01/4/2007
	 
	01.003
	3/9
	3.00
	0.33
	01/7/2009
	
	



Buôn Ma Thuột, ngày 11  tháng 01  năm 2010

GIÁM ĐỐC

(đã ký)
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